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ĐIỂM TIN
Philippines thu về 936,5
triệu PHP (16,7 triệu
USD) từ việc đấu giá
32.500 tấn gạo lưu kho
vào ngày 20/02/2026 để
giải phóng kho dự trữ;

Ấn Độ ký thỏa thuận 05
năm nhằm cung ứng
200.000 tấn gạo cho WFP
với giá 2.800 INR/tạ (336,7
USD/tấn) nhằm hỗ trợ an
ninh lương thực toàn
cầu;

Indonesia dự kiến xuất
khẩu 2.280 tấn gạo, trị
giá 150 tỷ IDR (8,6 triệu
USD) sang Ả Rập Xê-út
nhằm thúc đẩy thị phần  
tại Trung Đông;

Giá gạo tại Nhật Bản vẫn
ở mức kỷ lục 4.000
JPY/5kg (26,60 USD/5kg)
dù Chính phủ đã triển khai
phân phối 210.000 tấn
gạo dự trữ.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 16/02/2025 - 20/02/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Ấn Độ giảm, Việt
Nam không đổi so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 384 USD/tấn, giảm 11 USD/tấn so với tuần trước,
nguyên nhân đến từ nhu cầu thị trường đang thấp;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 353 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với tuần trước, do
nguyên nhân đến từ nguồn cung đang tăng dần, khiến cho giá giảm mạnh, trong khi nhu
cầu vẫn duy trì ở mức yếu; 
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 364 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do đây là
thời điểm diễn ra Tết Nguyên Đán. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Philippines
Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines
(NFA) đã tổ chức thành công đợt đấu giá
gạo dự trữ cũ vào ngày 20/02/2026, thu về
936,5 triệu PHP (16,7 triệu USD), vượt xa
mục tiêu 912,4 triệu PHP. Trong đợt đấu
giá này, NFA đã đưa ra thị trường 32,5
nghìn tấn  gạo với giá trung bình đạt 28
PHP/kg (0,50 USD/kg). Khối lượng đấu giá
bao gồm 737.339 bao loại 50 kg (36.867
tấn), có thời gian lưu kho từ 03-18 tháng.
Nhu cầu thị trường ghi nhận mức cao khi
57 trên 83 lô hàng được bán, chiếm 88%
tổng khối lượng. Mức giá sàn dao động từ
22,52 PHP/kg (0,40 USD/kg) đối với gạo lưu
kho trên 18 tháng đến 25,16 PHP/kg (0,45
USD/kg) cho gạo tồn kho từ 03-06 tháng.

Đợt đấu giá này giúp Philippines giải
phóng kho dự trữ nhằm chuẩn bị thu mua
lúa khi vụ thu hoạch đạt đỉnh từ tháng 04-
05/2026. NFA dự kiến thu mua lúa trực
tiếp với giá sàn 17 PHP/kg (0,30 USD/kg)
cho lúa tươi và 21 PHP/kg (0,38 USD/kg)
cho lúa khô. Lãnh đạo ngành nông nghiệp
Philippines nhấn mạnh đợt đấu giá giúp
hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản với giá
công bằng. Kết quả tích cực phản ánh
niềm tin của doanh nghiệp vào chất lượng
gạo dự trữ, tạo điều kiện tối ưu cho công
tác quản lý lương thực quốc gia. Đồng thời,
doanh thu từ phiên đấu giá sẽ tạo nguồn
lực tài chính để cơ quan tái đầu tư vào hệ
thống dự trữ chiến lược. [2]
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Ấn Độ 
Ấn Độ vừa thông qua thỏa thuận gạo dài
hạn với Chương trình Lương thực Thế giới
(WFP), qua đó củng cố vai trò chủ chốt
trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.
Bản ghi nhớ này được Tổng công ty Lương
thực Ấn Độ (FCI) ký kết ngày 18/02/2026,
cam kết cung cấp 200.000 tấn gạo với tỷ lệ
tấm tối đa 25% nhằm hỗ trợ cứu trợ nạn
đói toàn cầu. Thỏa thuận có hiệu lực 05
năm và có thể gia hạn linh hoạt dựa trên
sự đồng thuận của đôi bên. Về tài chính,
đơn giá được rà soát hàng năm, hiện ấn
định mức 2.800 INR/tạ (336,7 USD/tấn) và
duy trì đến hết ngày 31/03/2026.

Sự hợp tác chiến lược này không chỉ giải
quyết nhu cầu dinh dưỡng cho các cộng
đồng dễ bị tổn thương mà còn khẳng định
cam kết của Ấn Độ đối với mục tiêu xóa
đói toàn cầu. Phía WFP đánh giá đây là cột
mốc giúp tổ chức triển khai thực phẩm
thiết yếu hiệu quả hơn trong 05 năm tới.
Qua đó, Ấn Độ nhấn mạnh vị thế nhà cung
cấp có trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành
cùng quốc tế đối phó tình trạng mất an
ninh lương thực. Quan hệ đối tác này được
kỳ vọng biến mục tiêu xóa bỏ nạn đói
thành hành động thực tiễn, củng cố tính
bền vững cho hệ thống lương thực thế
giới. [3]
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Indonesia
Indonesia đang nỗ lực mở rộng thị trường
gạo tại Ả Rập Xê-út qua các chuỗi bán lẻ
hiện đại và phân khúc khách hành hương
sau thành công của đợt xuất khẩu gạo
phục vụ cuộc hành hương Hajj. Tổng công
ty Hậu cần Nhà nước Indonesia (Bulog)
cho biết hai chuỗi bán lẻ lớn là BinDawood
và Lulu đã bày tỏ quan tâm đến việc thu
mua gạo Indonesia để cung ứng cho thị
trường thương mại địa phương. Chiến lược
này nhằm khai thác lợi thế từ tệp khách
hàng tiềm năng gồm gần hai triệu khách
hành hương Umrah hàng năm cùng cộng
đồng người Indonesia đông đảo tại Ả Rập
Xê-út. Bulog đã xác định các đối tác nhập
khẩu đầu mối để quản lý quy trình phân
phối nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng.

Về quy mô triển khai, Bulog dự kiến xuất
khẩu tổng cộng 2.280 tấn gạo với tổng giá
trị hợp đồng khoảng 150 tỷ IDR (8,6 triệu
USD). Lô hàng sẽ được vận chuyển trong
hai đợt vào ngày 28/02/2026 và
04/03/2026, đánh dấu lần đầu tiên
Indonesia xuất khẩu gạo cấp quốc gia
phục vụ công dân thực hiện nghi lễ tôn
giáo tại nước ngoài. Chính phủ xem đây là  
chiến lược để nâng cao vị thế quốc gia
trong chuỗi cung ứng thực phẩm tại Trung
Đông và toàn cầu. Các kế hoạch thâm
nhập sâu vào phân khúc gạo bán lẻ sẽ
được triển khai nhằm đảm bảo duy trì các
tiêu chuẩn chất lượng và nâng cao năng
lực cạnh tranh cho nông sản nội địa. [4]

Nhật Bản
Giá bán lẻ gạo tại Nhật Bản duy trì ở mức
cao kỷ lục bất chấp các nỗ lực đưa gạo dự
trữ ra thị trường của Chính phủ nước này.
Hiện giá gạo trung bình tại Nhật Bản đạt
trên 4.000 JPY/5kg (5,32 USD/kg), cao gần
gấp đôi so với giai đoạn trước khi xảy ra
tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Vào
tháng 02/2025, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản
đã công bố kế hoạch đưa ra thị trường
210.000 tấn  gạo dự trữ, đánh dấu sự thay
đổi hoàn toàn so với dự báo trước đó về
việc sản lượng gạo niên vụ 2024/25 sẽ đủ
đáp ứng nhu cầu. Theo quy định cũ của
Luật Thực phẩm thiết yếu, việc phân phối
gạo từ kho dự trữ quốc gia vốn chỉ được
thực hiện nhằm mục tiêu bù đắp sự sụt
giảm sản lượng gây thiếu hụt nguồn cung
trên thị trường.

Dù tình trạng khan hiếm gạo đã xuất hiện
từ năm 2024, Chính phủ Nhật Bản vẫn trì
hoãn việc xả kho vào thời điểm đó bất
chấp các yêu cầu từ phía người tiêu dùng.
Ngay cả khi lượng lúa gạo từ niên vụ
2024/25 bắt đầu được bán thị trường, giá
bán không có dấu hiệu hạ nhiệt mà thậm
chí còn có xu hướng gia tăng mạnh hơn.
Trước áp lực thực tế, Bộ Nông nghiệp
Nhật Bản đã phải điều chỉnh các quy tắc
quản lý để cho phép phân phối gạo dự trữ
trong các tình huống lưu thông phân phối
bị gián đoạn. Kể từ tháng 03/2025, cơ
quan quản lý đã chính thức triển khai các
đợt đấu thầu gạo dự trữ thông qua các
hợp tác xã nông nghiệp. [5]
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Trong tuần từ ngày 16/02/2025 - 20/02/2026, giá lúa
khô Jasmine, IR50404 và OM6976 đều tăng so với
tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 8.050 VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg
so với tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.960 VNĐ/kg, tăng 120 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.267 VNĐ/kg, tăng 133 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Xuất khẩu gạo Việt Nam
tháng 01/2026 đạt 651.430
tấn (trị giá 309,9 triệu
USD), trong đó thị trường
Philippines đạt kỷ lục
50,93% khối lượng;

Mô hình lúa - tôm càng
xanh tại Cà Mau đạt lợi
nhuận 15-20 triệu VNĐ/ha
với năng suất lúa vượt 4,3
tấn/ha;

Hải Phòng hoàn thành gieo
cấy hơn 55.000 ha lúa Xuân
(đạt 70% kế hoạch) trước
ngày 17/02/2026, đồng thời
tập trung đảm bảo chất
lượng nước tưới cho niên
vụ 2025/26;

Đồng Tháp đã xuống giống
222.500 ha lúa Đông - Xuân
2025/26 (năng suất đạt 71,17
tạ/ha), đồng thời chủ động
ngăn mặn, trữ ngọt tại vùng
hạ lưu sông Tiền.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



23/02/2026 |Báo cáo số 07/2026 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Theo báo cáo của Cục Hải quan, trong
tháng 01/2026, khối lượng xuất khẩu gạo
của Việt Nam sang Philippines đạt   
331.770 tấn với trị giá 147,4 triệu USD,
tương ứng với tỷ trọng đạt kỷ lục 50,93%
về lượng và 47,7% về giá trị. Điều này
đánh dấu tăng trưởng mạnh so với mức tỷ
trọng khối lượng bình quân 40% ghi nhận
trong cả năm 2025. Tính chung toàn
ngành lúa gạo trong tháng đầu năm, tổng
khối lượng xuất khẩu đạt 651.430 tấn,
tương ứng kim ngạch gần 309,9 triệu USD.
Mặc dù khối lượng tăng mạnh 22,1% so
với cùng kỳ năm trước, nhưng tổng trị giá
xuất khẩu lại giảm nhẹ 2,1%.

Ngoài Philippines, gạo Việt Nam vẫn
khẳng định vị thế tại các thị trường truyền
thống như Trung Quốc với 118.189 tấn,
Ghana với 52.654 tấn và Malaysia đạt
47.738 tấn trong tháng 01/2026. Một số
đối tác khác như Bờ Biển Ngà, Hồng Kông
cũng duy trì nhập khẩu với khối lượng ổn
định. Về kế hoạch cung ứng dài hạn, dự
báo tổng sản lượng lúa cả nước niên vụ
2025/2026 ước đạt 43,5 triệu tấn, tương
đương 26 triệu tấn gạo thành phẩm. Căn
cứ trên đà sản xuất thực tế, ngành nông
nghiệp dự kiến sẽ dành khoảng 7,73 triệu
tấn gạo cho hoạt động xuất khẩu trong
năm 2026 nhằm cân bằng giữa mục tiêu
tăng trưởng thương mại và nhiệm vụ đảm
bảo an ninh lương thực nội địa. [2]

Xuất khẩu gạo Việt Nam

Mô hình canh tác tôm càng xanh kết hợp
trồng lúa tại tỉnh Cà Mau đang khẳng định
vị thế là giải pháp nông nghiệp bền vững.
Theo số liệu ghi nhận, diện tích nuôi tôm
càng xanh trên ruộng lúa tại địa phương
từng đạt mức 18.300 ha và hiện nằm trong
tổng quỹ đất lúa - tôm lên tới 45.000 ha.
Hiệu quả kinh tế từ mô hình này ghi nhận
mức năng suất tôm bình quân đạt 250
kg/ha và năng suất lúa đạt trên 4,3 tấn/ha.
Với mức chi phí đầu tư thấp, chỉ dao động
từ 5 đến 10 triệu VNĐ/ha, nông dân có thể
thu về lợi nhuận bình quân từ 15 đến 20
triệu VNĐ/ha trên tổng doanh thu khoảng
25 - 30 triệu VNĐ/ha. Đây là kết quả ấn
tượng giúp người dân tại các huyện như
Thới Bình, U Minh hay Trần Văn Thời ổn
định sinh kế.

Về định hướng phát triển, tỉnh Cà Mau đặt
mục tiêu nâng tổng diện tích lúa - tôm lên
trên 50.000 ha thông qua việc đầu tư đồng
bộ hạ tầng thủy lợi và cải thiện chất lượng
nguồn cung con giống. Ngành nông nghiệp
địa phương tập trung vào chiến lược sản
xuất sạch và hữu cơ, ưu tiên hàm lượng
dinh dưỡng cao của hạt gạo thay vì chạy
theo năng suất đơn thuần. Việc triển khai
lúa - tôm giúp cải tạo môi trường nước, tạo
nguồn thức ăn tự nhiên phong phú và
giảm thiểu mầm bệnh cho tôm nuôi trong
chu kỳ sản xuất. [3]

Mô hình lúa - tôm càng xanh
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Hoạt động gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2026
tại Hải Phòng ghi nhận tiến độ khả quan
khi đã hoàn thành hơn 55.000 ha tính đến
trước Tết Nguyên đán, đạt trên 70% tổng
diện tích kế hoạch toàn thành phố. Chính
thức bắt đầu từ ngày 01/02/2026, khung
lịch thời vụ năm nay kéo dài 20 ngày và
tập trung kết thúc vào cuối tháng 02/2026
nhờ điều kiện thời tiết nắng ấm thuận lợi
cho mạ sinh trưởng. Trà xuân sớm được
xuống giống chủ yếu từ ngày 01/02/2026
đến 10/02/2026 với các giống lúa thuần và
lúa nếp đặc sản. Trong khi đó, trà xuân
muộn sử dụng các bộ giống ngắn ngày
chất lượng cao như Đài thơm 8, TBR225 và
lúa lai Thái Xuyên 111 được triển khai từ
ngày 10/02/2026 đến 20/02/2026.

Để bảo đảm nguồn nước tưới an toàn cho
niên vụ 2025/26, các đơn vị thủy lợi đã vận
hành tối đa công suất các trạm bơm để
thau chua, rửa mặn và tích trữ nước ngọt
nội đồng. Công tác đo mặn được duy trì
liên tục 24/24 giờ tại các cửa sông chính
nhằm đối phó kịp thời với tình trạng xâm
nhập mặn gia tăng trên hệ thống sông Văn
Úc và sông Lạch Tray. Song song với việc
gieo cấy, ngành nông nghiệp địa phương
khuyến cáo nông dân cần bám sát đồng
ruộng, thực hiện bón thúc ngay khi lúa
bén rễ hồi xanh và đặc biệt lưu ý phòng
trừ bệnh đạo ôn giai đoạn đầu vụ. [4]

Hải Phòng

Tỉnh Đồng Tháp đang tích cực triển khai
các biện pháp bảo vệ gần 250.000 ha diện
tích canh tác trong mùa khô thuộc vụ
Đông - Xuân 2025/26. Tính đến nay, toàn
tỉnh đã xuống giống khoảng 222.500 ha
lúa, đạt 97,9% kế hoạch đề ra, với năng
suất thu hoạch bước đầu đạt 71,17 tạ/ha.
Bên cạnh lúa, diện tích hoa màu và cây
công nghiệp ngắn ngày cũng đạt trên
24.600 ha, cùng với 159.600 ha cây lâu
năm đang được chăm sóc tích cực. Tuy
nhiên, ngành nông nghiệp địa phương đưa
ra cảnh báo về mật độ rầy cám và bệnh
đạo ôn có xu hướng tăng mạnh do điều
kiện thời tiết. Nông dân được khuyến cáo
thăm đồng thường xuyên, đặc biệt là trên
các giống lúa nhạy cảm như Jasmine 85 và
IR50404.

Trước diễn biến phức tạp của xâm nhập
mặn tại hạ lưu sông Tiền, các đơn vị thủy
lợi đang chủ động vận hành hệ thống cống
ngăn mặn và tích trữ nước ngọt nội đồng.
Các công trình trọng điểm như cống Xuân
Hòa, Bảo Định và cống âu kênh Nguyễn
Tấn Thành được điều tiết linh hoạt nhằm
đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho vùng
phía Đông của tỉnh. Chính quyền địa
phương cũng vận động người dân ra đồng
sớm sau kỳ nghỉ lễ để theo dõi sát tình
hình muỗi hành và sinh vật gây hại trên
các trà lúa xuống giống muộn. [5]

Đồng Tháp



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40408133/
asia-rice-india-thai-export-prices-fall-as-supply-
builds-trade-slows

[2]:https://manilastandard.net/business/314706
954/nfa-nets-p936-5m-from-rice-stock-
sale.html#google_vignette

[3]:https://indiashippingnews.com/india-signs-
five-year-rice-supply-agreement-with-wfp-to-
boost-global-food-security/

[4]:https://en.antaranews.com/news/405546/ind
onesia-targets-saudi-retail-market-after-hajj-
rice-export-success

[5]:https://kenyanwallstreet.com/state-told-to-
buy-local-rice-before-duty-free-imports-resume

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://thesaigontimes.vn/lan-dau-philippines-
chiem-hon-mot-nua-luong-gao-xuat-khau-viet-
nam/

[3]:https://tepbac.com/tin-tuc/full/hieu-qua-tu-
mo-hinh-nuoi-tom-cang-xanh-tren-dat-lua-
31332.html

[4]:https://baohaiphong.vn/vui-xuong-dong-gieo-
cay-lua-xuan-536035.html

[5]:https://vov.vn/kinh-te/dong-thap-chu-dong-
bao-ve-gan-250-nghin-ha-lua-hoa-mau-dong-
xuan-trong-mua-kho-post1270141.vov
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Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7700 +200

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6600 +400

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8200 +200

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7000 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8200 +100

Đồng Tháp 7300 +300

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6600 0
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